
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 413/QĐ-UBND 

 

     Tuyên Quang, ngày  30 tháng 10 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt điều chỉnh đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng                  

ngân sách nhà nước trong lĩnh vực quản lý và bảo trì đường bộ 

các tuyến đường tỉnh (ĐT.185, ĐT.188) trên địa bàn các huyện: 

Chiêm Hoá, Na Hang, Lâm Bình, năm 2023 

 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;  

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26/5/2015; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 

quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công 

sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên; số 33/2019/NĐ-CP 

ngày 23/4/2019 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu 

tư xây dựng; số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 quy định mức lương cơ sở đối với 

cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; số 44/2023/NĐ-CP ngày 

30/6/2023 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 

101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội; 

Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi 

phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân 

sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện; 

Căn cứ Thông tư số 39/2020/TT-BGTVT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải hướng dẫn phương pháp xây dựng phương án giá, quản lý giá 

dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và 

dịch vụ vận hành khai thác bến phà đường bộ trên hệ thống quốc lộ sử dụng 

nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách trung ương khi thực hiện 

phương thức đặt hàng; 
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Căn cứ Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý và bảo trì đường bộ thực hiện trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang; số 26/2022/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung mộ số điều của Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND 

ngày 13/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để làm cơ sở xác 

định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ 

công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về phê duyệt đơn giá sản phẩm, dịch vụ công và uỷ quyền phê duyệt dự toán 

sản phẩm, dịch vụ công trong năm 2023 đối với công tác quản lý bảo dưỡng thường 

xuyên các tuyến đường tỉnh 185, 186, 188, 189; công tác quản lý, bảo dưỡng 

thường xuyên cầu, đường dẫn cầu, bảo vệ cầu, vận hành hệ thống điện chiếu sáng 

cầu Tình Húc; công tác vận hành hệ thống điện thắp sáng và bảo vệ các cầu An 

Hoà, Kim Xuyên, Nông Tiến; thay thế đèn chiếu sáng cầu Nông Tiến; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 359/TTr-STC ngày 13/10/2023. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân 

sách nhà nước trong lĩnh vực quản lý và bảo trì đường bộ các tuyến đường tỉnh 

(ĐT.185, ĐT.188) trên địa bàn các huyện: Chiêm Hoá, Na Hang, Lâm Bình, năm 

2023 với các nội dung như sau: 

1. Tên đơn giá sản phẩm, dịch vụ công: Giá sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh 

vực quản lý và bảo trì đường bộ các tuyến đường tỉnh năm 2023. 

2. Địa điểm thực hiện: Các huyện: Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình, tỉnh 

Tuyên Quang.  

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước năm 2023. 

4. Thời gian thực hiện: Năm 2023. 

5. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân các huyện: Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình. 

6. Đơn vị lập dự toán đơn giá sản phẩm: Ủy ban nhân dân các huyện Chiêm 

Hóa, Na Hang, Lâm Bình. 

7. Mục tiêu thực hiện: Bảo vệ, duy trì khả năng khai thác của tuyến đường 

được giao quản lý đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt. 

8. Nội dung và khối lượng thực hiện 

8.1. Huyện Chiêm Hóa: Tổng chiều dài các tuyến đường ĐT.185 và ĐT.188 

là 94km (theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 và Quyết định 

số 26/2022/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh). 



3 

8.2. Huyện Lâm Bình: Tổng chiều dài các tuyến đường ĐT.185 và ĐT.188 là 

119km (theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 và Quyết định 

số 26/2022/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh). 

8.3. Huyện Na Hang: Tổng chiều dài tuyến đường ĐT.185 là 11km (theo Quyết 

định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 và Quyết định số  26/2022/QĐ-UBND 

ngày 05/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh). 

9. Nội dung điều chỉnh 

- Đối với các nội dung thực hiện từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/6/2023: Áp 

dụng đơn giá theo Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang. 

- Đối với các nội dung thực hiện từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/7/2023: Áp dụng 

đơn giá điều chỉnh theo đơn giá nhân công tính toán dựa trên mức lương cơ sở 

1.800.000 đồng quy định tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính 

phủ và mức thuế giá trị gia tăng 8% quy định tại Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 

30/6/2023 của Chính phủ. 

- Đối với các nội dung thực hiện từ ngày 01/8/2023 đến ngày 31/12/2023: Áp 

dụng đơn giá điều chỉnh theo đơn giá nhân công tính toán dựa trên mức lương cơ 

sở 1.800.000 đồng quy định tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của 

Chính phủ, mức thuế giá trị gia tăng 8% quy định tại Nghị định số 44/2023/NĐ-

CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ và hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương quy 

định tại Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang. 

(Chi tiết có biểu tổng hợp đơn giá điều chỉnh kèm theo) 

Điều 2. Giao trách nhiệm 

1. Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải; Kho 

bạc nhà nước Tuyên Quang theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra, 

hướng dẫn việc thực hiện đơn giá sản phẩm, dịch vụ công được duyệt tại Quyết 

định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện: Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình. 

a) Căn cứ đơn giá điều chỉnh sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý 

và bảo trì đường bộ trên các tuyến đường tỉnh (ĐT.185, ĐT.188) trên địa bàn các 

huyện: Chiêm Hoá, Na Hang, Lâm Bình, năm 2023 được phê duyệt tại Quyết định 

này và các quy định khác của pháp luật có liên quan, tính toán điều chỉnh dự toán 

sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường bộ trên các tuyến 

đường để thực hiện theo quy định. 

b) Tổ chức kiểm tra, lập, thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí quản lý, bảo 

trì cho từng tuyến đường theo đúng các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và các 

quy định hiện hành của nhà nước. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 

Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước 

Tuyên Quang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Chiêm Hoá, Na Hang, Lâm 

Bình và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh; (Báo cáo) 
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Như  Điều 3; (thi hành) 

- Chánh và các Phó CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, ĐTXD. (TPL)      

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Tuấn 
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